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I. Nội dung ôn tập 
1. Ngữ liệu đọc hiểu: ngoài Sách giáo khoa
- Xác định được nội dung, chủ đề của ngữ liệu
- Xác định thông điệp gửi đến từ ngữ liệu
- Rút ra bài học từ ngữ liệu
- Xác định được thể loại, các đặc điểm truyện truyền kì: ngôi kể, nhân vật, không gian, thời gian, yếu tố kì ảo…
- Xác định được thể thơ song thất lục bát: số tiếng, gieo vần, nhịp, luật bằng - trắc; hình ảnh thơ, cảm xúc của nhân vật trữ tình trong thơ.
2. Thực hành Tiếng Việt
 - Nhận biết và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh, điệp vần
 - Nhận biết và chỉ ra tác dụng của các biện pháp tu từ đã học khác.
3. Viết: 
 - Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục
 - Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát)
II. Cấu trúc đề kiểm tra
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
 -  Đọc ngữ liệu và trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Lựa chọn đáp án đúng nhất và ghi ra tờ giấy thi.
 - Trả lời câu hỏi tự luận ngắn (có thể bằng một đoạn văn 3- 5 câu hoặc triển khai theo ý chính)
Phần II. Viết (4,0 điểm)
 - Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục
 - Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học (thơ song thất lục bát)









III. ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ 1
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8 bằng cách ghi đáp án đúng nhất ra tờ giấy thi.
HAI CHỮ NƯỚC NHÀ (Trích)   
(Nghĩ lời ông Phi Khanh dặn ông Nguyễn Trãi khi ông bị quân Minh bắt giải sang Tàu)
                                                                           	

Chốn Ải Bắc mây sầu ảm đạm
Cõi trời Nam gió thảm đìu hiu
Bốn bề hổ thét chim kêu
Đoái nom phong cảnh như khêu bất bình

Hạt máu nóng thấm quanh hồn nước
Chút thân tàn lần bước dậm khơi
Trông con tầm tã châu rơi
Con ơi con nhớ lấy lời cha khuyên:

Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định
Mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay
Trời Nam riêng một cõi này
Anh hùng, hiệp nữ xưa nay kém gì!

Than vận nước gặp khi biến đổi
Để quân Minh thừa hội xâm lăng
Bốn phương khói lửa bừng bừng.
Xiết bao thảm hoạ xương rừng máu sông!
Nơi đô thị thành tung quách vỡ
Chốn dân gian bỏ vợ lìa con
Làm cho xiêu tán hao mòn
Lạ gì khác giống dễ còn thương đâu!

Thảm vong quốc kể sao cho xiết
Trông cơ đồ nhường xé tâm can
Ngậm ngùi khóc đất giời than
Thương tâm nòi giống lầm than nỗi này!

Khói Nùng lĩnh như xây khối uất
Sóng Long giang nhường vật cơn sầu
Con ơi! càng nói càng đau...
Lấy ai tế độ đàn sau đó mà?





(Thơ Á Nam Trần Tuấn Khải, NXB Văn học, 1984)
Chú thích:(*) Á Nam Trần Tuấn Khải (1895 – 1983) quê ở Quang Xán, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. 
    - “Hai chữ nước nhà” là lời của người cha (Nguyễn Phi Khanh) khuyên dặn người con (Nguyễn Trãi) khi ông bị quân Minh bắt sang Tàu. 
	
Câu 1 (0,5 điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ gì?
	A. Thất ngôn bát cú					B. Thất ngôn tứ tuyệt
	C. Song thất lục bát					D. Lục bát biến thể
Câu 2 (0,5 điểm). Những câu thơ có 7 tiếng trong đoạn trích chủ yếu được ngắt nhịp như thế nào?
A. Chẵn trước lẻ sau: 2/2/3 hoặc 4/3.		B. Lẻ trước chẵn sau: 3/2/2 hoặc 3/4.
C. Lẻ trước chẵn sau: 1/3/3 hoặc 1/6.		D. Chẵn trước lẻ sau: 4/2/1 hoặc 6/1.	
Câu 3 (0,5 điểm). Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
		A. Người cha					B. Tác giả
	C. Người con					D. Hưng Đạo
Câu 4 (0,5 điểm). Trong hai câu thơ sau, những tiếng nào điệp vần với nhau?
Bốn phương khói lửa bừng bừng
Xiết bao thảm hoạ xương rừng máu sông!
		A. lửa - máu					B. phương - sông
	C. khói - hoạ				D. bừng - rừng
Câu 5 (0,5 điểm). Việc người cha nhắc lại nguồn gốc giống nòi Hồng Lạc trong đoạn thơ có tác dụng gì?
	A. Cảm thấy mình bất lực vì không làm được những việc lớn lao cho đất nước	B. Thể hiện lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần yêu nước của con.
	C. Chứng tỏ lịch sử nước ta có rất nhiều vị anh hùng vĩ đại. 
D. Là lời đe doạ đanh thép, hùng hồn đối với kẻ thù xâm lược.	
Câu 6 (0,5 điểm). Câu hỏi tu từ trong trường hợp sau có tác dụng gì?
Con ơi! Càng nói càng đau
Lấy ai tế độ đàn sau đó mà?
A. Bộc lộ tâm trạng đau xót của người cha trước cảnh nước mất nhà tan.	
B. Bộc lộ tâm trạng đau xót của người con trước cảnh nước mất nhà tan.	
C. Bộc lộ tâm trạng buồn bã của người cha khi sắp phải xa con.	
D. Bộc lộ tâm trạng xót xa của tác giả trước cảnh chia ly của hai cha con.
Câu 7 (0,5 điểm). Nhận xét nào đúng nhất về giọng điệu của đoạn thơ?
	A. Giọng điệu nhẹ nhàng, thiết tha, tâm tình, sâu lắng.	
          	B. Giọng điệu trang nghiêm, thành kính, xúc động.
C. Giọng điệu buồn bã, đau xót, cố kìm nén nỗi đau.	
D. Giọng điệu đau xót, tự hào, căm phẫn.		
Câu 8 (0,5 điểm). Nêu nội dung chính của đoạn trích. 
          A. Lời tâm sự của con với cha	
          	B. Lời tâm sự của cha với con
C. Lời tâm sự của con với cha, nhắc nhở về trách nhiệm với đất nước	
          D. Lời tâm sự của cha với con, nhắc con về truyền thống dân tộc và ý thức trách 
nhiệm với đất nước.
Trả lời câu hỏi sau:
Câu 9 (1,0 điểm). 
Trong đoạn trích em có ấn tượng sâu sắc nhất với khổ thơ nào? Vì sao?
Câu 10 (1,0 điểm). 
[bookmark: _GoBack]Từ lời tâm sự của người cha trong đoạn trích, em thấy bản thân mình cần có trách nhiệm gì đối với đất nước trong cuộc sống hiện nay?
          II. VIẾT (4,0 điểm)
       Phân tích ba khổ thơ đầu bài thơ “Hai chữ nước nhà” của tác giả Á Nam Trần Tuấn Khải.

***********
ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8 bằng cách ghi đáp án đúng nhất ra tờ giấy thi.
  1. Ngư tinh
      Ở ngoài biển Đông có con cá đã thành tinh, mình như rắn dài hơn năm mươi trượng, chân nhiều như rết, biến hóa thiên hình vạn trạng, linh dị khôn lường, khi đi thì ầm ầm như mưa bão, lại ăn thịt người nên ai cũng sợ...
      … Có hòn đá Ngư tinh, răng đá lởm chởm cắt ngang bờ bể, ở dưới đá có hang, cá tinh sống ở trong đó. Thuyền dân đi qua chỗ này thường hay bị cả tinh làm hại. Vì sóng gió hiểm trở, không có lối thông, dân muốn mở đường đi khác nhưng đá rắn chắc khó đẽo. Một đêm, có tiên đến đục đá làm cảng để cho người đi dễ dàng qua lại. Cảng sắp làm xong, cả tinh bèn hóa làm con gà trắng gáy ở trên núi. Quần tiên nghe tiếng ngỡ rằng đã rạng đông nên cùng bay lên trời (nay gọi là cảng Phật Đào). Long Quân thương dân bị hại, bèn hóa phép thành một chiếc thuyền lớn, hạ lệnh cho quỉ Dạ Xoa ở dưới thủy phủ cấm thần biển không được nổi sóng, rồi chèo thuyền đến bờ hang đá cá tinh, giả vờ cầm một người sắp ném vào cho nó ăn. Cả tinh há miệng định nuốt, Long Quân cầm một khối sắt nung đỏ ném vào miệng cá. Cá tinh chồm lên quẫy mình quật vào thuyền. Long Quân cắt đứt đuôi cá, lột da phủ lên trên núi nay chỗ đó gọi là Bạch Long Vĩ, còn cái đầu trôi ra ngoài bể biến thành con chó. Long Quân bèn lấy đá ngăn bể rồi chém nó. Nó biến thành cái đầu chó, nay gọi là Núi Đầu Chó (Cầu Đầu Sơn), còn thân mình trôi ra ngoài Mạn Cầu, chỗ đó nay gọi là Cẩu Mạn Cầu.
2. Hồ tinh
      Thành Thăng Long xưa còn có tên là Long Biên, hồi thượng cổ không có người ở. Vua Lý Thái Tổ chèo thuyền ở bờ sông Nhĩ Hà, có hai con rồng dẫn thuyền đi, vì vậy đặt tên là Thăng Long, rồi đóng đô ở đấy, tức là đất kinh thành ngày nay vậy.
      Xưa ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ. Trong hang dưới chân núi, có con chồn chín đuôi sống được hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu tinh, biến hóa thiên hình vạn trạng, hoặc thành người hoặc thành quỉ đi khắp nhân gian. Thời đó, dưới chân núi Tản Viên, người mọi chôn gỗ kết cỏ làm nhà. Trên núi có vị thần, người mọi thường thờ phụng. Thần dạy người mọi trồng lúa, dệt vải làm áo trắng mà mặc cho nên gọi là “mọi áo trắng” (Bạch y man). Con chồn chín đuôi biến thành người mọi áo trắng nhập vào giữa đám dân mọi cùng ca hát, dụ bắt trai gái rồi trốn vào trong hang núi đá. Người mọi rất khổ sở. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên phá vỡ hang đá, làm thành một đầm nước lớn. Nơi này trở thành một cái vũng sâu gọi là “đầm Xác Chồn” (tức Hồ Tây ngày nay). Rồi cho lập miếu để trấn áp yêu quái (tức chùa La đã ngàn năm). Cánh đồng phía Hồ Tây rất bằng phẳng, dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là “đồng Chồn” (Hồ Đồng). Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, thường gọi là “thôn Chồn” (Hồ Thôn). Chỗ hang chồn xưa, nay gọi là đầm Lỗ Hồ (Lỗ Hồ Đàm).
                                 (theo https://trandinhhoanh.wordpress.com/linh-nam-chich-quai/)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể loại của văn bản:
A. Truyện truyền kì 	             C. Truyện ngắn 
B. Truyện đồng thoại              D. Truyện khoa học viễn tưởng
Câu 2 (0,5 điểm). Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?
C. Ngôi thứ nhất 	C. Ngôi thứ ba
D. Ngôi thứ hai	           D. Kết hợp Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3 (0,5 điểm). Văn bản kể về chuyện gì?
A. Ngư tinh, Hồ tinh	C. Sự tích trầu cau
B. Cây tinh	           D. Sự tích qủa dưa hấu
Câu 4 (0,5 điểm). Nhân vật chính trong văn bản là ai?
A. Dạ Xoa	      C. Lạc Long Quân
B. Lý Thái Tổ	      D. Bạch Long Vĩ
Câu 5 (0,5 điểm). Vì sao Lạc Long Quân phải diệt trừ Ngư Tinh và Hồ Tinh?
A. Vì chúng gây hại cho dân chúng, ăn thịt người và làm cuộc sống của người dân trở nên nguy hiểm và khổ sở.
B. Vì chúng phá hoại mùa màng của người dân.
C. Vì chúng phá hoại nhà cửa của người dân.
D. Vì chúng gây ra các hiện tượng lũ lụt, hạn hán cho người dân.
Câu 6 (0,5 điểm). Lạc Long Quân đã dùng cách nào để diệt trừ Hồ Tinh? 
A. Lạc Long Quân hạ lệnh cho quỉ Dạ Xoa ở dưới thủy phủ cấm thần biển không được nổi sóng.
B. Lạc Long Quân giả vờ cầm một người sắp ném vào cho nó ăn.
C. Lạc Long Quân ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên phá vỡ hang đá nơi 
Hồ Tinh ẩn náu, biến chỗ đó thành một đầm nước lớn.
D. Lạc Long Quân dạy người mọi trồng lúa, dệt vải làm áo trắng.
Câu 7 (0,5 điểm). Nội dung chính của văn bản trên là gì?
A. Lạc Long Quân giúp nhân dân xây dựng nhà cửa, trồng trọt và chăn nuôi.
B. Lạc Long Quân dạy nhân dân cách trồng trọt và chăn nuôi.
C. Lạc Long Quân diệt trừ rắn tinh phá hoại đời sống nhân dân.
D. Lạc Long Quân diệt trừ các loại yêu quái là Ngư Tinh và Mộc Tinh chuyên gây tai họa, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.
Câu 8 (0,5 điểm). Yếu tố “kinh” trong từ “kinh thành” có ý nghĩa như thế nào?
A. Sợ hãi hoặc hoảng sợ.
B. Nơi đặt kinh đô, trung tâm chính trị của một quốc gia.
C. Kinh ngạc, ngạc nhiên.
D. Phát triển kinh tế.
Trả lời các câu hỏi sau
Câu 9 (1,0 điểm). 
Theo em, chiến công đánh bại Ngư Tinh và Hồ Tinh phản ánh điều gì trong quan niệm của người xưa về vai trò của người anh hùng trong việc bảo vệ cộng đồng?
Câu 10 (1,0 điểm). 
Từ nhân vật Lạc Long Quân, em hãy bày tỏ suy nghĩ về sự cần thiết phải biết giúp đỡ và bảo vệ những người yếu đuối hay những người gặp khó khăn trong cuộc sống (Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu). 
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: Khai thác rừng và hành động của chúng ta.

------HẾT------
                                                     Mạo Khê, ngày 19 tháng 10 năm 2024
                                               Nhóm Ngữ văn 9
